
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÍNH THẢI BỈNH ' Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ^ể6/QĐ-UBND Thái Bĩnh, ngày^'j tháng 02 năm 2025
QUYỂT ĐỊNH

về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính đưọ*c sửa đổi, bổ sung;
thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền
giải quyết của ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình

CHỦ TICH ỦY BAN NHAN DÂN TBVH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ
sung một so điều Luật To chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyển địa
phương năm 2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: sổ 63/20Ỉ0/NĐ-CP ngày 08/6/2010
về kiểm soát thủ tục hành chính; sổ 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 sửa đổi, bể
sung một so điều của các nghị định ỉỉên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư sỗ 02/2017/TT-VPCP ngày 3ỉ/ỉ0/20ỉ7 của Văn phòng
Chỉnh phủ hướng dẫn về nghiệp vụ ìdểm soát thủ tục hành chính; J,ý

,  ' ' '
Cấn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp: số 7Ỉ/QĐ-BTP '

10/01/2025 vế việc công bố thủ tục hành chỉnh được sửa đoi, bo sung trong ỉm&'
vực nuôi con nuôi thuộc ̂ hạm vi chức năng quản lý của Bộ Tu pháp; sô 85/Qì
BTP ngày 14/01/2025 về việc công bố thủ tục hành chính mới han hành/đượỉ
sửa đổi, bổ sung trong ỉĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp; số 86/QĐ-BTP ngày
14/01/2025 về việc công bố thủ tục hành chỉnh sửa đốỉ, bổ sung; thủ tục hành
chính hi bãi bỏ trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản ỉỷ của
Bộ Tư pháp;

m.

Theo đề nghị của Giám đỗc Sở Tư pháp tại Tờ trĩnh số 1 ỉ/TTr-STP ngày
05/02/2025.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 28 tiiủ tục hành chính

trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp
huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình, trong đó có:

- 27 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung tại các Quyết định của ủy
ban nhân dân tỉnh: số 2591/QĐ-ƯBND ngày 24/10/2021, so 2542/QĐ-lJBND
ngày 16/11/2023, số 2621/QĐ-UBND ngày 29/11/2023 va số 1062/QĐ-ƯBND
ngày 02/7/2024.

- 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ tại Quyết định số 2591/QĐ-UBND ngày
24/10/2021 của ủy ban nhân dân tỉnh.

(Có Phụ lục Danh mục kèm theo).



Điều 2, Nội dung chi tiết của thủ tục hành chính tại Điều 1 Quyết định này
thực hiện theo các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp:^ số 71/QĐ-BTP ngày
10/01/2025; số 85/QĐ-BTP ngày 14/01/2025 và số 86/QĐ-BTP ngày
14/01/2025.

Điều 3. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan cập
nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; xây dựng, ban hành quy
trình nội bộ, chi tiết, điện tử các thủ tục hành chính tại Điều 1 Quyết định này;
hướng dẫn ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực ữii hành từ ngày ký ban hành.
Điều 5. Chánh Vãn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp;

Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.WỊj

Nơi nhận:
-Như Điểu 5;
- Cục KSTTHC, VP Chính phủ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tính;
- LĐVP UBND tinh;
- Cổng Thông tin điện tử của tình;
-Lưu: VT,NCKS. —-71«*^

Lại Văn Hoàn



DANH

TRO

mịm^^ầí
Phụ lục

CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỎI, Bỏ SUNG; DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI Bỏ
,  PHÁP THUỘC THẨM QUYÈN GIẢI QUYỂT CỦẨ ỦY BAN IVHÂN DÂN CẤP HỪYỆN
lyết định số /(ỗ-o /QĐ-UBND ngày /02/2025 của ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bĩnh).

Phần L DẦNBPmỤC THỦ TỤC HÀNH CHINH Được SỬA ĐỔI, Bổ SUNG

TT Mã TTHC Tên TTHC
Nội dung sửa đổi, bổ

sung
Căn cứ pháp lý

I LĨNH Vực Hộ TỊCH

1.
2.000528.00
0.00.00.H54

Đăng ký khai sinh có yêu tô nưóc ngoài
Ợhủ tục số 01, mục l Phụ lục 02 kèm theo Quyết định sỗ
Ỉ062/QĐ-UBND n^ày 02/7/2024 của UBND tỉnh)

- Thành phần hồ sơ;
- Căn cứ pháp lý.

Quyêt định sô 85/QĐ-BTP
ngày 14/01/2025 của Bộ

trưcmg Bộ Tư pháp

2.
2.000806.00
0.00.00.H54

Đăng ký kết hôn có yếu tố nưó'c ngoài
(Thủ tục so 02, mục I, Phụ lục 02 kèm theo Quyết định số
I062/ỌĐ-UBND n^ầy 02Ỉ7/2Ồ24 của UBND tỉnh)

- Thành phần hồ sơ;
- Cãn cứ pháp lý.

Quyêt định sô 85/QĐ-BTP
ngày 14/01/2025 của Bộ

trường Bộ Tư pháp

3.
1.001766.00
0.00.00.H54

Đăng kỷ khai tử có yếu tố nưó'c ngoài
ỢTĩủ tục số 03, mục I, Phụ lục 02 kèm theo Quyết định, số
Ỉ062/ỌĐ-UBND n^ày 02/7/2024 của UBND tỉnh)

- Thành phần hồ sơ;
- Căn cứ pháp lý.

Quyêt định sô 85/QĐ-BTP
ngày 14/01/2025 của Bộ

trưởng Bộ Tư pháp

4.
2.000779.00
0.00.00.H54

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nưóc ngoài
(Thủ tục so 04, mục I, Phụ lục 02 kèm theo Quyết định số
Ỉ062/ỌĐ-UBND ỉi^ày 02/7/2024 của UBND tỉnh)

- Thành phần hồ sơ;
- Căn cứ pháp lý.

Quyêt định sô 85/QĐ-BTP
ngày 14/01/2025 của Bộ

trưởng Bộ Tư pháp

5.
1.001695.00
0.00.00.H54

Đăng ký khai sinh kêt họp đăng kỷ nhận cha, mẹ, con
có yếu tố nước ngoài
Ợhủ tục số 05, mục 1 Phụ lục 02 kèm theo Quyết định số
Ỉ062/ỌĐ-UBND n^ày 02/7/2024 của UBND tỉnh)

- Thành phần hồ sơ;
- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 85/QĐ-BTP
ngày 14/01/2025 của Bộ

ữưởng Bộ Tư pháp

6.
1.001669.00
0.00.00.H54

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài
Ợhủ tục số 06, mục I, Phụ lục 02 kèm theo Quyết định sổ
Ỉ062/ỌĐ-ƯBND ngày 02/7/2024 của UBND tỉnh)

- Thành phần hồ sơ;
- Căn cứ pháp lý.

Quyêt định sô 85/QĐ-BTP
ngày 14/01/2025 của Bộ

trưởng Bộ Tư pháp

7.
2.000756.00
0.00.00.H54

Đăng ký chấm dửt giám hộ có yếu tố nước ngoài
Ợhủ tục sô 07, mục I, Phụ lục 02 kèm theo Quyết định số
1062/QĐ-ƯBND n^ày 02/7/2024 của ƯBND tm)

- Thành phần hồ sơ;
- Càn cứ pháp lý.

Quyết định số 85/QĐ-BTP
ngày 14/01/2025 của Bộ

trưởng Bộ Tu pháp



8.
2.000748.00

0.00.00.H54

Thay đối, cải chính, bố sung thông tin hộ tịch, xác định
lại dân tộc
Ợhủ tục 'sể 08, mục ỉ, Phụ lục 02 kèm theo Qĩ^ết định sổ
Ĩ062/ỌĐ-ƯBND màý 02/7/2024 của ƯBND tỉnh)

- Thành phần hồ sơ;
- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 85/QĐ-BTP
ngày 14/01/2025 của Bộ

trưởng Bộ Tư pháp

9.
2.002189.00
0.00.00.H54

Ghi vào số hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam
đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nưóc
ngoài
(Thủ tục sé 09, mục l Phụ lục 02 kèm theo Quyêt định sô
1062/ỌĐ-UBND n^ày 02/7/2024 cùa UBND tỉnh)

- Thành phần hồ sơ;
- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 85/QĐ-BTP
ngày 14/01/2025 của Bộ

trưởng Bộ Tư pháp

10.
2.000554.00
O.OO.OO.H54

Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, huỷ yiệc kêt hôn của
công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có
thẩm quyền của nước ngoài
(Thủ tục số 10, mục l Phụ ỉục 02 kèm theo Quyết định sổ
1062/ỌĐ-UBND mày 02/7/2024 của UBND tỉnh)

- Thành phần hồ sơ;
- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 85/QĐ-BTP
ngày 14/01/2025 của Bộ

trưởng Bộ Tư pháp

11.
2.000547.00
O.OO.OO.H54

Ghi vào số hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt
Nam đã đưọc giải quyết tại co* quan có thẩm quyền của
nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác
đinh cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đôi hộ
tịch) , ,
Ợhủ tục sỗ ỉ ì, mục l Phụ lục 02 kèm theo Quyêt định sô
Ỉ062/ỌĐ-UBND nsày 02/7/2024 của UBND tinh)

- Thành phần hồ sơ;
- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 85/QĐ-BTP
ngày 14/01/2025 của Bộ

trưởng Bộ Tư pháp

12.
2.000522.00
0.00.00.H54

Đãng ký lại khai sinh có yếu tố nưó'c ngoài
Ợhủ tục so 12, mục l Phụ lục 02 kèm theo Qưyết định số
Ỉ062/ỌĐ-UBND mày 02/7/2024 của UBND tỉnh)

- Thành phần hồ sơ;
- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 85/QĐ-B ll:'
ngày 14/01/2025 của Bộ

trường Bộ Tư pháp

13.
1.000893.00
0.00.00.H54

Đăng 1^ khai sinh có yếu tố nưóc ngoài cho ngưòi đã có hô
SO', giấy tờ cá nhân
(IM tục số 13, mục l Phụ lục 02 kèm theo Quyết định số
ỈỒ62/ỌĐ'UBND ngày 02/7/2024 của UBND tỉnh)

- Thành phần hồ sơ;
- Cãn cứ pháp lý.

Quyết định số 85/QĐ-BTP
ngày 14/01/2025 của Bộ

ữưởng Bộ Tư pháp

14.
2.000513.00
0.00.00.H54

Đãng ký lại kết hôn có yếu tố nưóc ngoài
(Thủ tục so 14, mục l Phụ lục 02 kèm theo Quyết định số
ỉnẦV/rm-ĩmND nợ^àv 02/7/2024 của UBND tỉnh)

- Thành phần hò sơ;
- Cãĩi cứ pháp lý.

Quyết định số 85/QĐ-Blv
ngày 14/01/2025 của Bộ

trưởng Bộ Tư pháp

15. 2.000497.00 Đãng ký lai khai tử có yếu tố nước ngoài - Thành phân hô sơ; Quyết đinh số 85/QĐ-BTP



0.00.00.H54 Ợhủ tục số 15, mục I, Phụ ỉục 02 kèm theo Quyết định số
Ỉ062/QĐ-UBND nRÒy 02/7/2Ó24 của UBND tĩnh)

- Căn cứ pháp lý. ngày 14/01/2025 của Bộ
trưởng Bộ Tư pháp

16.
2.000635.00
0.00.00.H54

Cấp băn sao Trích lục hộ tịch
(Thủ tục so Ỉ6, mục l Phụ lục 02 kèm theo Quyết định số
1062/QĐ-UBND ngày 02/7/2024 của ƯBND tinh)

- Thành phần hồ sơ;
- Cơ quan thực hiện
TTHC;
- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 85/QĐ-BTP
ngày 14/01/2025 của Bộ

ữưởng Bộ Tư pháp

17.
2.002516.00
0.00.00.H54

Xác nhận thông tin hộ tịch
(Thử tục so 16, mục 1 Phụ ỉục kèm theo Quyết định số
2542/QĐ-UBND ngày ỉố/n/2023 cùa ƯBND tĩnh)

- Thành phần hồ sơ;
- Cơ quan thực hiện
TTHC;
- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 85/QĐ-BTP
ngày 14/01/2025 của Bộ

trưởng Bộ Tư pháp

II LĨISÍH Vực CHứNG THựC

1.
2.000815.00
0.00.00.H54

Chửng thực bản sao từ bản chính giấy tò', vãn bản do
cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ
quan, tỗ chức có thẳm quyền của nưó'c ngoài; cơ quan,
tổ chửc có thẩm quyền của Việt Nam liên kết vói co*
quan, tổ chức có thẩm quyền của nưó'c ngoài cấp hoặc
chứng nhận
(Thủ tục số Oỉ, mục IV, Phụ lục kèm theo Quyết định so
259Ỉ/QĐ-ƯBND ngày 24/10/2021 cùa ƯBND tĩnh)

- Cơ quan thực hiện
TTHC;
- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 86/QĐ-BTP
ngày 14/01/2025 của Bộ

ừirởng Bộ Tư pháp

2.
2.000884.00
0.00.00.H54

ChÚTig thực chữ ký trong các giấy tò", vãn bản (áp dụng
cho cả trưòng họp chÚTig thực điểm chỉ và trưòng họp
người yêu cầu chứng thực không kỷ, không điểm chỉ
được)
Ợhủ tục số 05, mục IV, Phụ ỉục kèm theo Quyết định số
259Ỉ/QĐ-ƯBND ngày 24/Ỉ0/2Ồ2Ỉ của ƯBND tĩnh)

- Thành phần hồ sơ;
- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 86/QĐ-BTP
ngày 14/01/2025 của Bộ

trưởng Bộ Tư pháp

3.
2.000913.00
0.00.00.H54

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ họp đồng,
giao dịch
(Thủ tục số 09, mục IV, Phụ lục kèm theo Quyết định sỗ
259Ỉ/QĐ-UBND ngày 24/Ỉ0/202Ỉ của UBND tĩnh)

- Trình tự thực hiện;
- Cãn cứ pháp lý.

Quyết định số 86/QĐ-BTP
ngày 14/01/2025 của Bộ

trưởng Bộ Tư pháp



4.
2.000927.00

0.00.00.H54

Sửa lỗi sai sót trong họp đồng, giao địch
(Thủ tục số 11, mục IV, Phụ lục kèm theo Quyết định sổ
259Ỉ/QĐ-UBND ngày 24/10/202Ỉ của UBND tĩnh)

- Trình tự thực hiện;
- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 86/QĐ-BTP
ngày 14/01/2025 của Bộ

trưởng Bộ Tư pháp

5.
2.000942.00
0.00.00.H54

Câp bản sao có chứng thực từ bản chính họp đông,
giao dịch đã được chứng thực
Ợhủ tục số 10, mục IV, Phụ lục kèm theo Quyết định số
2591/QĐ-UBND ngày 24/Ỉ0/202Ỉ của UBND tĩnh)

-  Thành phần, số
lượng hồ sơ;
- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 86/QĐ-BTP
ngày 14/01/2025 của Bộ

trưởng Bộ Tư pháp

6.
2.001008.00
0.00.00.H54

Chứng thực chữ ký ngưòi dịch mà người dịch không
phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
(Thủ tục sẻ 04, mục IV, Phụ lục kèm theo Quyết định sổ
259Ỉ/QĐ-UBND ngày 24/10/2021 của UBND tĩnh)

- Thành phằn hồ sơ;
- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 86/QĐ-BTP
ngày 14/01/2025 của Bộ

trưởng Bộ Tư pháp

7.
2.001044.00
0.00.00.H54

Chứng thực họp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản

ỢTĩủ tục sổ 08, mục IV, Phụ lục kèm theo Quyết định sẻ
2591/QĐ-ƯBND ngày 24/10/2021 cùa UBND tĩnh)

- Trình tự thực hiện;
- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 86/QĐ-BTP
ngày 14/01/2025 của Bộ

trưởng Bộ Tư pháp

8.
2.001050.00
0.00.00.H54

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia dỉ sản mà di
sản là động sản

Ợhủ tục số 07, mục IV, Phụ lục kèm theo Qựyết định số
259Ỉ/QĐ-UBND ngày 24/10/202] của UBND tĩnh)

- Trình tự thực hiện;
- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 86/QĐ-BTP
ngày 14/01/2025 của Bộ

trường Bộ Tư pháp

9.
2.001052.00
O.OO.OO.H54

Chứng thực văn bản khaỉ nhận dỉ sản mà di sản là
động sản
(Thủ tục sổ 06, mục IV, Phụ lục kèm theo Quyết định số
259Ỉ/QĐ-UBND ngày 24/Ỉ0/202Ỉ của UBND tĩnh)

- Trình tự thực hiện;
- Căn cứ pháp lý.

Quyết đinh số 86/QĐ-BTP
ngày 14/01/2025 của Bộ

ữưởng Bộ Tư pháp

III LĨNH Vực NUÔI CON NUÔI

1.
2.002363.00
0.00.00.H54

Ghi vào sô đăng kỷ nuôi con nuôi việc nuôi con nuối đã
được giải quyết ỉại cơ quan có thẩm quyền của nước
ngoài

Cách thức thực hiện
Quyêt định sô 71/QĐ-BTP
ngày 10/01/2025 của Bộ

trưởng Bộ Tư pháp



(Thủ tục số 01, mục ỉ, Phụ lục kèm theo Quyết định số
2621/ỌĐ-UBND n^ày 29/ỈỈ/2Ồ23 của UBND tĩnh)

Phàn 11. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI Bỏ

TT Mã TTHC Tên TTHC Cãn cử pháp lý

I LmH vưc CHỨNG THƯC

1.
2.000843.000.00.

00.H54

ChÚTig thực bản sao từ bản chính giấy tờ, vãn bản do cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của nưóc ngoài; co* quan, tổ chức có thẩm quyền của
Việt Nam liên kết vói cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nưó'c ngoài
cấp hoặc chứng nhận
(Thủ tục số 02, mục IV, Phụ ỉục kèm theo Quyết định số 259Ỉ/QĐ-
UBND n^ày 24/10/2021 của ƯBND tinh).

Quyết định số 86/QĐ-BTP ngày
14/01/2025 của Bộ trưởng Bộ

Tư pháp.
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